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PHẦN I (6,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc
gia trong một thời kỳ là

A. Gini. B. GNI. C. HDI. D. GDP.
Câu 2. Vợ và chồng bình đẳng với nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung là quan
hệ

A. huyết thống. B. thừa kế. C. tài sản. D. nhân thân.
Câu 3.  Loại bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế một
phần thu nhập khi họ bị ốm đau, thai sản là

A. bảo hiểm y tế. B. bảo hiểm nhân thọ.
C. bảo hiểm xã hội. D. bảo hiểm thương mại.

Câu 4. Tổng thu nhập gia đình ông B là 20 triệu đồng/tháng. Ông chi 12 triệu cho ăn uống, sinh hoạt; 3
triệu cho việc học của con. Tỷ lệ tiết kiệm trên tổng thu nhập của gia đình ông B là bao nhiêu?

A. 30%. B. 25%. C. 15%. D. 20%.
Câu 5. Chủ cơ sở X tổ chức sản xuất nước đóng chai giả với quy mô lớn, sử dụng phụ gia công nghiệp
không rõ nguồn gốc trong quá trình sản xuất, tổng giá trị hàng giả tương đương hàng thật là 600 triệu
đồng và thu lợi bất chính 300 triệu đồng. Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017), hành vi của chủ cơ sở X có thể bị phạt tù ở mức nào dưới đây?

A. 03 đến 07 năm. B. 05 đến 10 năm. C. 01 đến 05 năm. D. 10 đến 15 năm.
Câu 6. Do suy thoái kinh tế kéo dài sau dịch bệnh, công ty du lịch A phải tạm thời đóng cửa, chị V nhân
viên tư vấn phải nghỉ việc và đang chờ công ty hoạt động lại. Chị V thuộc loại hình thất nghiệp nào?

A. thất nghiệp cơ cấu. B. thất nghiệp tạm thời.
C. thất nghiệp chu kỳ. D. thất nghiệp trá hình.

Câu 7. Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu xã hội và tạo ra
thu nhập cho người lao động?

A. Chủ thể tiêu dùng. B. Chủ thể sản xuất.
C. Chủ thể nhà nước. D. Chủ thể trung gian.

Câu 8. Theo Công ước Luật Biển 1982, trong vùng lãnh hải, tàu thuyền nước ngoài được quyền
A. tự do khai thác tài nguyên.
B. toàn quyền đánh bắt hải sản.
C. thực hiện hoạt động quân sự.
D. qua lại vô hại theo quy định của pháp luật quốc tế.

Câu 9. Loại lạm phát nào xảy ra khi mức giá chung tăng ở mức hai đến ba con số hằng năm (tăng từ 10%
đến dưới 1000%)?

A. Lạm phát phi mã. B. Thiểu phát.
C. Lạm phát vừa phải. D. Siêu lạm phát.

Câu 10. Quản lý thu chi gia đình hiệu quả giúp gia đình chủ động tài chính trong
A. việc vay mượn hộ người khác. B. sở thích ngắn hạn.
C. các tình huống khẩn cấp. D. tiêu xài xa xỉ.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thuộc các bước lập kế hoạch kinh doanh?
A. Phân tích nguồn lực. B. Đánh giá rủi ro.
C. Xác định ý tưởng. D. Tìm cách trốn thuế.

Câu 12. Theo quy định, người nào dưới đây được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội?
A. Người mất năng lực hành vi dân sự. B. Người đang bị tạm giữ.
C. Người đang chấp hành án phạt tù. D. Người bị tước quyền bầu cử.

Câu 13. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý khi mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị
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A. miễn giảm nếu có công. B. công khai trên báo chí.
C. xử lý theo quy định. D. phạt tiền như nhau.

Câu 14. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là sự khác nhau về
A. lợi ích kinh tế. B. quy định của pháp luật.
C. hệ thống chính trị. D. đơn vị tiền tệ.

Câu 15. Hành vi nào dưới đây vi phạm nghĩa vụ của công dân đối với di sản văn hóa?
A. Tự ý thay đổi cấu trúc di tích. B. Đóng góp quỹ bảo tồn.
C. Tuyên truyền bảo vệ rừng. D. Giữ gìn hiện vật cổ.

Câu 16. Quyền tự do kinh doanh của công dân bao gồm việc chủ động
A. thay đổi mức thuế suất. B. tìm kiếm khách hàng.
C. in tiền để đầu tư. D. ấn định giá thị trường.

Câu 17. Quyền của công dân được phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, xã hội của
đất nước là quyền

A. tiếp cận thông tin. B. bình đẳng dân tộc.
C. tự do tín ngưỡng. D. tự do ngôn luận.

Câu 18. Mô hình kinh tế nào do các thành viên tự nguyện góp vốn, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sản
xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung?

A. Doanh nghiệp tư nhân. B. Hộ kinh doanh.
C. Hợp tác xã. D. Công ty cổ phần.

Câu 19. Theo Hiến pháp 2013, quyền con người ở Việt Nam được Nhà nước
A. công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm.
B. áp dụng riêng cho người đủ 18 tuổi.
C. thực hiện không phụ thuộc vào pháp luật.
D. trao cho dân theo từng giai đoạn.

Câu 20. Theo Luật Biển 1982, vùng biển mà tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền về kinh tế nhưng các
nước khác vẫn có quyền tự do hàng hải là

A. lãnh hải. B. tiếp giáp lãnh hải.
C. vùng đặc quyền kinh tế. D. nội thủy.

Câu 21. Tại vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia A, tàu cá của quốc gia B đã có hành vi đánh bắt hải sản
trái phép và không tuân thủ yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng quốc gia A. Khi bị truy đuổi, quốc
gia B tuyên bố vùng biển này là "vùng chồng lấn" và đưa tàu quân sự đến đe dọa sử dụng vũ lực để bảo
vệ tàu cá của mình. Hành vi của quốc gia B đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc tế?

A. Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế và cấm đe dọa dùng vũ lực.
B. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và tận tâm thực hiện cam kết quốc tế.
C. Nguyên tắc dân tộc tự quyết và không can thiệp vào công việc nội bộ.
D. Nguyên tắc hợp tác giữa các quốc gia và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.

Câu 22. Công dân thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép làm là hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Áp dụng pháp luật.      B. Tuân thủ pháp luật.    sC. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.

Câu 23. Quyền cơ bản nào của công dân đảm bảo không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án
hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. B. Quyền tự do cư trú.
C. Quyền bầu cử. D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 24. Ý tưởng kinh doanh mang tính độc đáo thể hiện ở việc sản phẩm đó
A. dễ dàng bị sao chép.
B. giống hệt các sản phẩm khác.
C. có sự khác biệt, sáng tạo so với sản phẩm hiện có.
D. có giá thành rất rẻ.

PHẦN II (4,0 điểm): Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.  Công ty sản xuất thực phẩm sạch K đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua việc
tham gia tích cực vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm tận dụng các ưu đãi về thuế quan trong
khu vực. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, công ty đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải
hiện đại và đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 200 nhân viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo
công ty còn tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ 50% kinh phí để chị H (một nhân viên ưu tú) tham gia
khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý an toàn thực phẩm tại trường đại học vào các ngày cuối tuần. Tuy
nhiên, khi đối mặt với tình trạng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, giám đốc công ty đã chỉ đạo bộ phận
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sản xuất bí mật pha trộn thêm một số phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép để duy trì mức lợi nhuận
mục tiêu.

a) Hành vi bí mật sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép để tối đa hóa lợi nhuận là
minh chứng cho việc Công ty K đã thực hiện tốt trách nhiệm kinh tế, đồng thời không gây ảnh hưởng đến
việc đánh giá trách nhiệm xã hội chung của doanh nghiệp.

b) Việc Công ty K đầu tư hệ thống xử lý chất thải và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho nhân
viên cho thấy doanh nghiệp đã tuân thủ tốt trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.

c) Việc Công ty K tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là minh chứng cho hình thức hội
nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ toàn cầu.

d) Chính sách hỗ trợ chị H tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại trường đại học của Công ty K là hoạt
động thực tiễn giúp người lao động thực hiện tốt quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.
Câu 2. Anh T dự định khởi nghiệp với mô hình sản xuất bao bì sinh học từ phế phẩm nông nghiệp. Anh
dành 3 tháng khảo sát và xác định khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang
Châu Âu. Anh đặt mục tiêu doanh thu 2 tỷ đồng/năm, đồng thời cam kết trích 5% lợi nhuận để hỗ trợ
nông dân địa phương xử lý rác thải hữu cơ. Tuy nhiên, do chi phí máy móc hiện đại tăng cao và thủ tục
cấp giấy phép môi trường kéo dài, anh T đã chủ động rà soát lại nguồn vốn và tìm kiếm đối tác góp vốn
thay vì vay ngân hàng với lãi suất cao.

a) Việc anh T chuyển hướng tìm đối tác góp vốn thay vì vay lãi suất cao khi gặp biến động thị trường
thể hiện năng lực nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro tài chính.

b) Mục tiêu "doanh thu 2 tỷ đồng/năm" là một chỉ tiêu định tính, không thể dùng làm căn cứ để cơ
quan chức năng đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh.

c) Cam kết hỗ trợ nông dân xử lý rác thải của anh T chỉ đơn thuần là trách nhiệm kinh tế nhằm tối đa
hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp trong tương lai.

d) Việc anh T khảo sát và lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu sang Châu Âu là bước xác định đối
tượng khách hàng mục tiêu trong lập kế hoạch kinh doanh.
Câu 3. Anh H và chị Y là vợ chồng, có khối tài sản chung là một cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô do
anh H đứng tên đăng ký kinh doanh. Do mâu thuẫn gia đình, anh H đã tự ý ký hợp đồng bán toàn bộ cửa
hàng cho anh T mà không bàn bạc với chị Y. Chị Y phát hiện sự việc nên đã đến cửa hàng ngăn cản, dẫn
đến xô xát làm anh T bị thương và hư hỏng một số tài sản tại cửa hàng. Khi cơ quan chức năng kiểm tra
hợp đồng mua bán, phát hiện anh H và anh T đã thỏa thuận ghi giá bán thấp hơn thực tế trên hợp đồng để
giảm thuế trước bạ.

a) Chị Y có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán cửa hàng giữa anh H và anh T vô hiệu
vì xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung.

b) Việc anh H tự ý định đoạt tài sản chung là cửa hàng mà không có sự đồng ý của chị Y là vi phạm
quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản.

c) Hành vi thỏa thuận giá thấp hơn thực tế để giảm thuế của anh H và anh T là hành vi sử dụng pháp
luật để bảo vệ lợi ích kinh tế cá nhân nên không vi phạm pháp luật.

d) Chị Y phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh T và hư hỏng tài sản do hành
vi xô xát gây ra theo quy định của pháp luật dân sự.
Câu 4. Trong giai đoạn 5 năm qua, nước K đạt mức tăng trưởng thu nhập quốc dân bình quân đầu người
(GNI/người) tăng từ 3.200 USD lên 4.500 USD, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng về quy mô sản xuất
và thu nhập của công dân. Để thúc đẩy tiến trình này, Chính phủ nước K đã kiên trì chính sách đa phương
hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế, chủ động đàm phán và gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu
nhằm tận dụng nguồn vốn và công nghệ từ bên ngoài. Đồng thời, để thực hiện mục tiêu tiến bộ xã hội,
nước K triển khai chương trình "Y tế toàn dân", hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo và
trẻ em dưới 6 tuổi nhằm đảm bảo quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Tuy nhiên, báo
cáo môi trường gần đây cho thấy diện tích rừng tự nhiên tại nước K đang sụt giảm nghiêm trọng và chỉ số
bất bình đẳng xã hội (Gini) có dấu hiệu gia tăng do sự chênh lệch thu nhập giữa các vùng miền.

a) Việc nước K tích cực đàm phán gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới là biểu hiện của
đường lối đóng cửa nền kinh tế, tập trung bảo hộ sản xuất trong nước và hạn chế sự ảnh hưởng từ các quy
tắc thương mại toàn cầu.

b) Chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em của nước K là minh chứng cho
việc Nhà nước thực hiện các giải pháp an sinh xã hội thực tiễn để bảo đảm quyền được chăm sóc sức
khỏe của công dân theo quy định.

c) Chỉ tiêu GNI/người tăng từ 3.200 USD lên 4.500 USD là một trong những tiêu chí định lượng cơ
bản dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước K qua các năm.
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d) Tình trạng rừng bị suy giảm và chỉ số Gini tăng cho thấy nước K mới chỉ chú trọng tăng trưởng

kinh tế về lượng mà chưa thực hiện tốt mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng và phát triển bền vững.
----------HẾT----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN
Phần I.
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Phần II.
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SĐSĐ ĐSSĐ ĐĐSĐ SĐĐĐ
LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I. Giải chi tiết

Câu 1. Chọn D. GDP

GDP là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc 
gia trong một thời kỳ nhất định.

GNI là tổng thu nhập quốc dân; HDI là chỉ số phát triển con người; Gini là chỉ số đo bất bình đẳng thu 
nhập.

Câu 2. Chọn C. tài sản

Vợ và chồng bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung là bình đẳng trong 
quan hệ tài sản.

Quan hệ nhân thân liên quan đến danh dự, nhân phẩm, tình cảm, nơi cư trú, chăm sóc con cái,...

Câu 3. Chọn C. bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là loại bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động, nhằm thay 
thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao 
động,...

Câu 4. Chọn B. 25%

Tổng thu nhập: 20 triệu đồng/tháng.

Chi tiêu:
12 triệu + 3 triệu = 15 triệu đồng.

Số tiền tiết kiệm:

20 - 15 = 5 triệu đồng.

Tỉ lệ tiết kiệm:

5 : 20 × 100% = 25%.

Vậy chọn B. 25%.
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Câu 5. Chọn D. 10 đến 15 năm

Chủ cơ sở X sản xuất nước đóng chai giả, dùng phụ gia công nghiệp không rõ nguồn gốc, tổng giá trị 
hàng giả tương đương hàng thật là 600 triệu đồng.

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, trường hợp hàng giả tương đương với hàng thật trị giá từ 500 triệu đồng
trở lên có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

Vậy chọn D. 10 đến 15 năm.

Câu 6. Chọn C. thất nghiệp chu kỳ

Chị V phải nghỉ việc do công ty du lịch tạm đóng cửa vì suy thoái kinh tế kéo dài sau dịch bệnh.

Thất nghiệp phát sinh do suy giảm, khủng hoảng, suy thoái của nền kinh tế gọi là thất nghiệp chu kỳ.

Câu 7. Chọn B. Chủ thể sản xuất

Chủ thể sản xuất tạo ra hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xã hội và tạo thu nhập cho người lao động.

Chủ thể tiêu dùng là người mua và sử dụng sản phẩm; chủ thể nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế; chủ 
thể trung gian kết nối sản xuất với tiêu dùng.

Câu 8. Chọn D. qua lại vô hại theo quy định của pháp luật quốc tế

Trong vùng lãnh hải, tàu thuyền nước ngoài không được tự do khai thác tài nguyên, đánh bắt hải sản hay 
thực hiện hoạt động quân sự.

Tàu thuyền nước ngoài chỉ được qua lại vô hại theo quy định của pháp luật quốc tế.

Câu 9. Chọn A. Lạm phát phi mã

Lạm phát phi mã là tình trạng mức giá chung tăng ở mức cao, thường từ hai đến ba con số hằng năm, 
tức khoảng từ 10% đến dưới 1000%.

Câu 10. Chọn C. các tình huống khẩn cấp

Quản lí thu chi gia đình hiệu quả giúp gia đình chủ động tài chính, có khoản dự phòng cho các tình huống
khẩn cấp như ốm đau, thất nghiệp, thiên tai,...

Câu 11. Chọn D. Tìm cách trốn thuế

Các bước lập kế hoạch kinh doanh có thể gồm: xác định ý tưởng, phân tích nguồn lực, xác định mục tiêu, 
đánh giá rủi ro,...

Tìm cách trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật, không thuộc bước lập kế hoạch kinh doanh.

Câu 12. Chọn B. Người đang bị tạm giữ

Người đang bị tạm giữ chưa phải là người đang chấp hành án phạt tù và cũng chưa bị tước quyền bầu cử, 
nên nếu đủ điều kiện theo quy định thì vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử.

Các trường hợp còn lại không được bầu cử: người mất năng lực hành vi dân sự, người đang chấp hành án 
phạt tù, người bị tước quyền bầu cử.

Câu 13. Chọn C. xử lý theo quy định
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Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí nghĩa là mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo 
quy định của pháp luật, không phân biệt địa vị, giới tính, dân tộc, tôn giáo,...

Câu 14. Chọn A. lợi ích kinh tế

Cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế xuất phát từ sự khác nhau về điều kiện sản xuất, khả năng kinh doanh 
và đặc biệt là lợi ích kinh tế.

Câu 15. Chọn A. Tự ý thay đổi cấu trúc di tích

Công dân có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa. Việc tự ý thay đổi cấu trúc di tích là hành vi xâm 
hại di sản văn hóa.

Các hành vi đóng góp quỹ bảo tồn, giữ gìn hiện vật cổ là hành vi đúng.

Câu 16. Chọn B. tìm kiếm khách hàng

Quyền tự do kinh doanh bao gồm quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh hợp pháp, hình thức tổ chức 
kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng,...

Công dân không có quyền thay đổi mức thuế suất, in tiền hay ấn định giá thị trường.

Câu 17. Chọn D. tự do ngôn luận

Quyền được phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất 
nước là quyền tự do ngôn luận.

Câu 18. Chọn C. Hợp tác xã

Hợp tác xã là mô hình kinh tế do các thành viên tự nguyện góp vốn, góp sức, hợp tác tương trợ lẫn nhau 
trong sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung.

Câu 19. Chọn A. công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm

Theo Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ 
và bảo đảm.

Câu 20. Chọn C. vùng đặc quyền kinh tế

Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế như khai thác, quản lí tài 
nguyên, nhưng các quốc gia khác vẫn có quyền tự do hàng hải, hàng không theo quy định.

Câu 21. Chọn A

Quốc gia B có hành vi đưa tàu quân sự đến đe dọa sử dụng vũ lực. Hành vi này vi phạm nguyên tắc hòa 
bình giải quyết tranh chấp quốc tế và cấm đe dọa dùng vũ lực.

Câu 22. Chọn C. Sử dụng pháp luật

Công dân thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép làm là hình thức sử dụng pháp luật.

Ví dụ: công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền kinh doanh, quyền học tập,...

Câu 23. Chọn A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
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Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp 
phạm tội quả tang, là nội dung của quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 24. Chọn C

Ý tưởng kinh doanh độc đáo là ý tưởng có sự khác biệt, sáng tạo so với sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có 
trên thị trường.

PHẦN II. Giải chi tiết đúng/sai

Câu 1

Công ty K mở rộng thị trường qua AEC, đầu tư xử lí chất thải, đóng bảo hiểm cho nhân viên, hỗ trợ chị H
học tập nhưng lại bí mật dùng phụ gia ngoài danh mục.

a) Sai

Việc dùng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép để tối đa hóa lợi nhuận là hành vi vi phạm pháp 
luật, vi phạm đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Không thể nói hành vi này “thực hiện tốt trách nhiệm kinh tế” hay “không ảnh hưởng đến trách nhiệm xã 
hội”.

b) Đúng

Công ty đầu tư hệ thống xử lí chất thải và thực hiện đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân 
viên là biểu hiện tuân thủ trách nhiệm pháp lí của doanh nghiệp.

c) Sai

AEC là Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thuộc hội nhập kinh tế khu vực, không phải hội nhập kinh tế toàn 
cầu.

d) Đúng

Việc công ty tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí để chị H học nâng cao trình độ giúp người lao 
động thực hiện quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.

Đáp án câu 1: Sai - Đúng - Sai - Đúng.

Câu 2

Anh T khởi nghiệp sản xuất bao bì sinh học, khảo sát khách hàng, đặt mục tiêu doanh thu, cam kết hỗ trợ 
nông dân, đồng thời rà soát nguồn vốn khi gặp khó khăn.

a) Đúng

Khi chi phí máy móc tăng cao và thủ tục kéo dài, anh T không vội vay ngân hàng lãi suất cao mà tìm đối 
tác góp vốn. Việc này thể hiện khả năng kiểm soát rủi ro tài chính và linh hoạt trong kinh doanh.

b) Sai

Mục tiêu “doanh thu 2 tỷ đồng/năm” là chỉ tiêu định lượng, vì có con số cụ thể. Đây là căn cứ quan 
trọng để đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh.

c) Sai
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Cam kết trích 5% lợi nhuận để hỗ trợ nông dân xử lí rác thải hữu cơ không chỉ là trách nhiệm kinh tế. Đây
còn là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.

d) Đúng

Việc khảo sát và lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Châu Âu chính là bước xác định 
khách hàng mục tiêu trong lập kế hoạch kinh doanh.

Đáp án câu 2: Đúng - Sai - Sai - Đúng.

Câu 3

Anh H và chị Y là vợ chồng, có tài sản chung là cửa hàng. Anh H tự ý bán cửa hàng cho anh T, sau đó chị
Y ngăn cản gây xô xát. Anh H và anh T còn ghi giá bán thấp hơn thực tế để giảm thuế.

a) Đúng

Cửa hàng là tài sản chung của vợ chồng. Anh H tự ý bán toàn bộ cửa hàng mà không có sự đồng ý của chị
Y là xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung. Vì vậy, chị Y có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô
hiệu.

b) Đúng

Vợ chồng bình đẳng trong chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Anh H tự ý định đoạt tài sản 
chung mà không bàn bạc với chị Y là vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản.

c) Sai

Anh H và anh T thỏa thuận ghi giá bán thấp hơn thực tế để giảm thuế là hành vi gian dối, nhằm trốn hoặc 
giảm nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, không phải sử dụng pháp luật hợp pháp.

d) Đúng

Chị Y có hành vi xô xát làm anh T bị thương và làm hư hỏng tài sản thì phải chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về sức khỏe và tài sản theo quy định của pháp luật dân sự.

Đáp án câu 3: Đúng - Đúng - Sai - Đúng.

Câu 4

Nước K có GNI/người tăng, chủ động hội nhập kinh tế, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em, 
nhưng rừng tự nhiên suy giảm và bất bình đẳng xã hội tăng.

a) Sai

Việc đàm phán, gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu là biểu hiện của đường lối mở cửa, hội 
nhập kinh tế quốc tế, không phải đóng cửa nền kinh tế.

b) Đúng

Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi là chính sách an 
sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của công dân.

c) Đúng
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GNI/người tăng từ 3.200 USD lên 4.500 USD là chỉ tiêu định lượng phản ánh sự gia tăng thu nhập bình 
quân đầu người, có thể dùng để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc dân qua các năm.

d) Đúng

Rừng tự nhiên suy giảm và chỉ số Gini tăng cho thấy nước K còn hạn chế trong bảo vệ môi trường và bảo 
đảm công bằng xã hội. Điều này phản ánh nước K mới chú trọng tăng trưởng về lượng, chưa gắn tốt tăng 
trưởng kinh tế với phát triển bền vững.

Đáp án câu 4: Sai - Đúng - Đúng - Đúng.
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